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V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2016-2017 
	Lạng Sơn, ngày 03 tháng 10 năm 2016


Kính gửi:

    - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;

    - Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Căn cứ công văn số 4406/BGDĐT-GDDT ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 đối với giáo dục dân tộc, Sở Giáo dục và đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục dân tộc quy định tại Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ GDĐT; Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ở vùng DTTS miền núi giai đoạn 2016 - 2020.  

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc, tập trung rà soát thực trạng phát triển giáo dục dân tộc và hệ thống các trường chuyên biệt cho con em người dân tộc thiểu số và các cơ sở giáo dục vùng DTTS, MN. Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS và hệ thống các trường phổ thông DTNT, PTDTBT.
Tiếp tục tổ chức việc dạy học tiếng DTTS cho học sinh và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ sở giáo dục theo quy định; triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt cho trẻ em, học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở vùng DTTS.
  Thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng DTTS, MN.  

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua
Triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, năng lực, hiệu quả cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện của đơn vị.
Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo; tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lí tâm huyết, có nhiều kinh nghiệm, sáng kiến trong quản lý, giáo dục, giảng dạy và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ở vùng DTTS, MN, học sinh trong hệ thống trường PTDTNT và trường PTDT bán trú.
II. Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi
1. Đảm bảo duy trì số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh DTTS ở các cấp học
Tiếp tục huy động tối đa trẻ em, học sinh đi học, đồng thời có các biện pháp duy trì sĩ số, bảo đảm tỷ lệ học sinh chuyên cần trong năm học. 

Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng về chất lượng, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục trẻ em, học sinh DTTS của địa phương từ mầm non đến phổ thông, trên cơ sở đó, tăng cường các giải pháp đồng bộ, thiết thực, phù hợp thực tế để nâng cao chất lượng giáo dục.  

2. Phát triển quy mô, mạng lưới và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường PTDTNT, PTDTBT
2.1. Quy hoạch mạng lưới trường lớp

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT. 
Tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT theo Quyết định số 1719/QĐ-BGDĐT ngày 23/5/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2016-2020. Đảm bảo các điều kiện đặc thù, nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo; thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.
Tiếp tục quy hoạch, thành lập trường PTDTBT theo quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02/8/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT và Đề án Củng cố, phát triển hệ thống trường PTDTBT và trường phổ thông có HSBT ở vùng DTTS miền núi giai đoạn 2016 - 2020, bảo đảm trường PTDTBT được thành lập phát triển bền vững, ổn định, có cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định để thực hiện tốt việc giáo dục, chăm sóc học sinh bán trú. 
2.2. Công tác tuyển sinh 

Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành về công tác tuyển sinh vào trường phổ thông, đảm bảo kịp tiến độ thời gian cho công tác tuyển sinh đúng quy trình, khách quan, công bằng, kịp thời.

Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi Kế hoạch tuyển sinh, công khai tiêu chuẩn, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh; hướng dẫn làm hồ sơ; thu hồ sơ đăng kí tuyển sinh và nộp về phòng GDĐT theo quy định … đến các trường tiểu học và THCS trong huyện. 
Các nhà trường tổ chức thu, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ dự thi của học sinh; thực hiện nghiêm túc Công khai kết quả tuyển sinh và công tác báo cáo và công tác lưu trữ hồ sơ tuyển sinh đúng quy định.

Kết quả xét tuyển đầu cấp THCS và THPT phải được Sở GDĐT phê duyệt.
2.3. Nâng cao chất lượng dạy và học 

a) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm - học thêm không đúng quy định ở các nhà trường; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, Sở yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo phát triển giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 2095/SGDĐT- GDTrH, ngày 28  tháng 9 năm 2016 về việc tổ chức dạy học tăng thời lượng đối với các trường trung học năm học 2016 - 2017. 

b) Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá    

Các trường tổ chức khảo sát, phân loại năng lực học tập của học sinh ngay từ đầu năm học để xây dựng kế hoạch dạy học, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học bộ môn phù hợp đối tượng học sinh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên. 
Thực hiện nghiêm túc quy chế đánh giá, xếp loại học sinh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, dạy hoc, kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phù hợp với đối tượng, tâm sinh lý học sinh DTTS; thực hiện tốt việc phân tích kết quả đánh giá, xếp loại các môn học của học sinh năm học 2015-2016; kết quả tuyển sinh đầu cấp và kết quả sau mỗi bài kiểm tra để có các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy học.
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù gắn với yêu cầu giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, kĩ năng sống cho học sinh   

Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, về bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

Tổ chức và quản lý học sinh trong khu nội trú; Hoạt động tự học của học sinh ngoài giờ chính khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt; Xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; Tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội cho học sinh với các nội dung thiết thực, phù hợp tâm lý, sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS; Tổ chức bếp ăn tập thể bảo đảm dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định; Phối hợp với các cơ sở y tế của địa phương chăm sóc sức khỏe cho học sinh, chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh.
Các nhà trường cần thành lập tổ "Tư vấn tâm lý học đường", thực hiện hiệu quả công tác giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa: Kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng phòng tránh và ứng phó với xâm hại tình dục trong học đường, với hình thức có thể lồng ghép vào nội dung các môn học hoặc tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoặc thực hiện trong giờ sinh hoạt lớp. Tổ chức theo từng lớp hoặc khối lớp tùy theo nội dung chuyên đề và sự sắp xếp bố trí của các nhà trường cho phù hợp với thực tế của đơn vị, nhằm giúp các học sinh, đặc biệt là các em là người DTTS, miều núi biết cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân; mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và chủ động tham gia các hoạt động giáo dục của nhà trường.  
Tiếp tục củng cố Ban quản lý học sinh nội trú, bán trú; xây dựng kế hoạch phân công trực, hướng dẫn học sinh học tập và tham gia sinh hoạt tập thể; tổ chức cho học sinh học hát Quốc ca để thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các lễ chào cờ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tổ chức tập thể dục buổi sáng, giữa giờ và các hoạt động xã hội khác nhằm nâng cao đời sống tinh thần và giáo dục toàn diện cho học sinh.
Tăng cường giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức; tích cực trong việc tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng về xóa bỏ các hủ tục lạc hậu (ma chay, cưới xin thời gian dài ngày; tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống,...); giáo dục học sinh các nội dung thiết thực, phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi và đặc điểm văn hóa DTTS.

d) Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường PTDTNT, PTDTBT

Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh ở trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm hướng các hoạt động giáo dục hướng nghiệp đáp ứng thị trường lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giúp học sinh trường PTDTNT sau khi tốt nghiệp THPT, có thể lựa chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu sử dụng lao động của xã hội.
Khuyến khích triển khai mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy học/ giáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở THCS, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất tùy theo sức của mình (trồng hoa, trồng rau...) cải thiện đời sống cho học sinh trong hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú.

3. Tăng cường dạy tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số
 3.1. Tăng cường tiếng Việt cho học sinh DTTS 
Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 5/8/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025.   

Các trường thực hiện triển khai kế hoạch số 81/ KH-UBND ngày 12/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Tăng cường Tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh vùng dân tộc thiểu số  giai đoạn 2016-2020 định hướng đến 2025”. 
Tổ chức tốt việc tập huấn, hướng dẫn, hội thảo chuyên đề trong quá trình triển khai các phương án dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.

Xây dựng kế hoạch  nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực Tiếng Việt của mỗi lớp. Các trường trong kế hoạch giáo dục, phát triển chương trình có thể điều chỉnh giảm nội dung, thời lượng dạy học các môn học khác để tập trung dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh lớp ghép, tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, làm truyện tranh, cây từ vựng; sử dụng hiệu quả các phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết; sử dụng hiệu quả thư viện thân thiện, thư viện lưu động; tổ chức ngày hội giao lưu “Tiếng Việt của chúng em” cấp trường, huyện. 

 3.2. Dạy tiếng dân tộc thiểu số

Tăng cường phối hợp với các đơn vị tổ chức cho học sinh giao lưu thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo bằng tiếng DTTS.
Yêu cầu mỗi giáo viên công tác tại các trường PTDTNT, PTDTBT phải tự học tập để biết ít nhất một thứ tiếng dân tộc. Coi việc tự học tiếng dân tộc là một nội dung tự bồi dưỡng trong năm học, cuối năm học có đánh giá kết quả.

Các đơn vị tiếp tục rà soát và tạo điều kiện cho cán bộ quản lí, giáo viên và người có nhu cầu đang công tác tại vùng DTTS tham gia học tiếng dân tộc theo hướng dẫn tại Công văn số 1851/SGDĐT-GDTX&GDCN, ngày 30/8/2016 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn quy trình tổ chức dạy học, thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

III. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, MN

 1. Tăng cường công tác quản lí giáo dục dân tộc

Các đơn vị tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển giáo dục dân tộc; thực hiện nghiêm túc phân cấp quản lý về giáo dục theo các quy định hiện hành; đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để toàn xã hội quan tâm tới giáo dục dân tộc.
Mỗi phòng giáo dục và đào tạo có bộ phận đầu mối quản lý, chỉ đạo về giáo dục dân tộc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, dạy học.

Tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các trường PTDTNT, PTDTBT và các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số về các lĩnh vực: quản lý dạy, học, hoạt động giáo dục; công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh; việc thực hiện quy chế dân chủ, công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ  trưởng Bộ GDĐT.  
2. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo ở vùng DTTS, MN

Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vùng dân tộc thiểu số và trong hệ thống các trường PTDTNT, PTDTBT.

Quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học và năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục đặc thù, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, công tác quản lý học sinh nội trú, bán trú; đặc điểm tâm sinh lý học sinh DTTS, văn hóa dân tộc và tri thức địa phương; về giáo dục môi trường, phòng chống dịch bệnh, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý học đường,…. cho giáo viên.
IV. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo dục dân tộc  
 
1. Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng DTTS, miền núi

Tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đã được ban hành đối với trường PTDTNT, PTDTBT và học sinh bán trú, học sinh DTTS, học sinh DTTS rất ít người. Sở GDĐT phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh ban hành chế độ chính sách cho học sinh DTTS, nhất là học sinh DTTS có tỷ lệ dân số thấp trên địa bàn tỉnh. 
Các trường PTDTBT, PTDTNT nghiêm túc thực hiện các chính sách cho học sinh đúng quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP, ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
Đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với cơ sở giáo dục, học sinh DTTS, nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác ở vùng DTTS, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
2. Tiếp tục cấp phát một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng DTTS, MN và vùng đặc biệt khó khăn  

Các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các ấn phẩm báo, tạp chí được cấp phát theo quy định tại Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đơn vị nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng thư viện thân thiện, tổ chức các hoạt động xây dựng tủ sách (mua sắm, phát động học sinh, phụ huynh học sinh và các tổ chức xã hội quyên góp sách, tài liệu cũ hoặc mới... ) đảm bảo về chất lượng và số lượng, phong phú về chủng loại, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh sách, tài liệu tham khảo, cung cấp kiến thức bổ ích, thiết thực, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy - học các trường PTDTNT, PTDTBT.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

           1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố căn cứ vào điều kiện cụ thể, thực tế của địa phương hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2016-2017 một cách cụ thể, phù hợp.

2. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục dân tộc năm học 2016-2017 phù hợp với điều kiện cụ thể và sát với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

3. Các đơn vị chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học và các văn bản hướng dẫn sơ kết, tổng kết nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với giáo dục dân tộc của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Trung học) để phối hợp giải quyết. 
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